
TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số        /UBND-TCKH ngày      tháng   năm 2022 củaUBND huyện Tu Mơ Rông)

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch tỉnh
giao

Kế hoạch huyện
giao

I CHỈ TIÊU KINH TẾ

1 Nông nghiệp

1.1 Trồng trọt

Diện tích Ha 9,727.00 9,764.74

 - Lúa Ha 1,812.00 1,832.00

 - Ngô Ha 190.00 190.00

- Sắn Ha 1,865.00 1,865.00

- Cây rau, đậu Ha 50.00 50.00

- Cây cà phê Ha 1,650.00 1,656.00

- Cây cau su Ha 85.00 86.45

- Cây ăn quả Ha 339.00 341.19

- Cây Mắc Ca Ha 114.00 114.00

- Sâm Ngọc Linh Ha 2,202.00 2,210.10

- Cây dược liệu khác Ha 1,420.00 1,420.00

1.2 Chăn nuôi

Tổng đàn Con 23,633.00 67,975.00

 - Đàn trâu Con 6,848.00 6,848.00

 - Đàn bò " 8,285.00 8,285.00

 - Đàn lợn " 8,500.00 8,500.00

 - Đàn gia cầm " 44,232.00

- Đàn dê " 110.00

1.4 Lâm nghiệp

 - Trồng mới rừng Ha 264.00 264.00

 - Tỷ lệ độ che phủ rừng (có tính cây cao su) % 67.04 67.04

1.3 Thủy sản
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 - Diện tích  (diện tích ao hồ nhỏ) Ha 27.00 27.20

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch tỉnh
giao

Kế hoạch huyện
giao
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               Biểu số: 01/KH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN THEO ĐỊA BÀN NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số        /UBND-TCKH ngày      tháng   năm 2022 củaUBND huyện Tu Mơ Rông)

STT Chỉ tiêu ĐVT KH Tỉnh Giao KH Huyện
giao Tổng Cộng Đăk Na Đăk Sao Đăk Rơ Ông Đăk Tờ Kan Đăk Hà Tu Mơ Rông Tê Xăng Măng Ri Ngọk Yêu Văn Xuôi Ngọk Lây

A TRỒNG TRỌT

* Tổng diện tích gieo trồng một số cây
trồng chính Ha 9,727.00 9,764.74 9,764.74 697.48 548.48 551.26 741.23 839.38 528.05 561.91 632.90 770.10 365.05 699.58

* Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 5,771.00 5,910.41 5,910.41 885.98 493.60 828.70 602.42 291.06 414.54 420.28 686.80 412.69 371.75 502.60

Trong đó: Thóc Tấn 5,701.00 5,210.26 5,210.26 812.28 438.32 813.96 602.42 246.84 340.84 302.36 539.40 375.84 294.36 443.64

1 Cây lương thực Ha 2,002.00 2,022.00 2,022.00 317.00 174.50 267.00 169.00 112.00 142.00 135.50 229.00 156.00 128.00 192.00

1.1 Lúa cả năm Ha 1,812.00 1,832.00 1,832.00 297.00 159.50 263.00 169.00 100.00 122.00 103.50 189.00 146.00 107.00 176.00

   Năng suất Tạ/ha 28.00 28.44 28.44 30.30 30.10 30.90 35.60 30.00 27.94 29.21 28.54 25.74 27.51 25.21

   Sản lượng Tấn 5,071.00 5,210.26 5,210.26 812.28 438.32 813.96 602.42 246.84 340.84 302.36 539.40 375.84 294.36 443.64

a Lúa Đông Xuân Ha 253.00 273.00 273.00 80.00 10.00 77.00 78.00 8.00 20.00

   Năng suất Tạ/ha 35.00 35.07 35.07 32.00 32.00 33.00 42.00 32.00 31.00

   Sản lượng Tấn 885.00 957.30 957.30 256.00 32.00 254.10 327.60 25.60 62.00

b Lúa mùa Ha 1,559.00 1,559.00 1,559.00 217.00 149.50 186.00 91.00 92.00 122.00 103.50 169.00 146.00 107.00 176.00

   Năng suất Tạ/ha 26.90 27.28 27.28 25.64 27.18 30.10 30.20 24.05 27.94 29.21 28.25 25.74 27.51 25.21

   Sản lượng Tấn 4,186.00 4,252.96 4,252.96 556.28 406.32 559.86 274.82 221.24 340.84 302.36 477.40 375.84 294.36 443.64

* Lúa ruộng Ha 1,270.00 1,270.00 1,270.00 153.00 121.00 186.00 91.00 55.00 105.00 98.00 149.00 104.00 89.00 119.00

   Năng suất Tạ/ha 29.50 30.03 30.03 30.00 30.00 30.10 30.20 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

   Sản lượng Tấn 3,747.00 3,813.68 3,813.68 459.00 363.00 559.86 274.82 165.00 315.00 294.00 447.00 312.00 267.00 357.00

* Lúa rẫy Ha 289.00 289.00 289.00 64.00 28.50 37.00 17.00 5.50 20.00 42.00 18.00 57.00

   Năng suất Tạ/ha 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20

   Sản lượng Tấn 439.00 439.28 439.28 97.28 43.32 56.24 25.84 8.36 30.40 63.84 27.36 86.64

1.2 Ngô cả năm Ha 190.00 190.00 190.00 20.00 15.00 4.00 12.00 20.00 32.00 40.00 10.00 21.00 16.00

   Năng suất Tạ/ha 36.80 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85

   Sản lượng Tấn 700.00 700.15 700.15 73.70 55.28 14.74 44.22 73.70 117.92 147.40 36.85 77.39 58.96

a Ngô vụ Đông xuân Ha

   Năng suất Tạ/ha

   Sản lượng Tấn

b Ngô vụ mùa Ha 190.00 190.00 190.00 20.00 15.00 4.00 12.00 20.00 32.00 40.00 10.00 21.00 16.00

   Năng suất Tạ/ha 36.80 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85 36.85

   Sản lượng Tấn 700.00 700.15 700.15 73.70 55.28 14.74 44.22 73.70 117.92 147.40 36.85 77.39 58.96

2 Sắn Ha 1,865.00 1,865.00 1,865.00 180.00 190.00 180.00 375.00 330.00 100.00 90.00 20.00 160.00 160.00 80.00

    Năng suất Tạ/ha 137.50 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55
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               Biểu số: 01/KH

   Sản lượng Tấn 25,651.00 25,653.08 25,653.08 2,475.90 2,613.45 2,475.90 5,158.13 4,539.15 1,375.50 1,237.95 275.10 2,200.80 2,200.80 1,100.40

3 Cây rau, đậu Ha 50.00 50.00 50.00 5.00 7.00 5.00 8.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 2.00 2.00

Rau các loại Ha 50.00 50.00 50.00 5.00 7.00 5.00 8.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 2.00 2.00

4 Cây lâu năm Ha 2,188.00 2,197.64 2,197.64 158.48 137.11 83.26 187.83 249.70 247.70 239.40 296.70 270.08 56.98 270.40

4.1 Cà phê Ha 1,650.00 1,656.00 1,656.00 75.00 102.20 49.00 97.90 184.50 201.00 212.60 261.70 219.70 15.00 237.40

Tái canh cà phê 9.00 9.00 9.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Tr.đó: DT trồng mới Ha 41.00 47.00 47.00 3.00 3.00 4.00 6.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 10.00

DT cho thu hoạch Ha 1,193.00 1,210.00 1,210.00 69.00 95.00 25.00 77.00 100.00 130.00 150.00 230.00 205.00 9.00 120.00

   Năng suất Tạ/ha 16.00 16.65 16.65 16.00 16.00 23.00 24.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

   Sản lượng Tấn 1,909.00 2,015.10 2,015.10 110.40 152.00 57.50 184.80 160.00 208.00 240.00 368.00 328.00 14.40 192.00

4.2 Cao su Ha 85.00 86.45 86.45 25.00 1.02 6.00 54.43

4.3 Cây ăn quả Ha 339.00 341.19 341.19 45.80 15.09 14.00 18.20 45.10 27.70 26.80 35.00 45.00 35.50 33.00

Trồng mới 60.00 60.00 60.00 6.00 5.00 7.00 8.00 10.00 3.00 2.00 3.00 8.00 3.00 5.00

4.4 Cây Mắc ca Ha 114.00 114.00 114.00 12.68 18.80 14.26 17.30 20.10 19.00 5.38 6.48

trồng mới 76.00 76.00 76.00 10.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 5.00 5.00

5 Cây dược liệu 3,622.00 3,630.10 3,630.10 37.00 39.87 16.00 1.40 142.68 33.35 94.01 84.20 179.02 18.07 155.18

5.1 Sâm Ngọc Linh Ha 2,202.00 2,210.10 2,210.10 1.50 1.67 0.08 1.75 12.31 26.50 3.42 3.03 15.18

+ Số dân hiện có ha 51.94 51.94 1.00 1.17 0.08 1.25 9.31 21.50 2.42 2.03 13.18

+ Diện tích trồng mới trong dân Ha 13.50 13.50 13.50 0.50 0.50 0.50 3.00 5.00 1.00 1.00 2.00

+ Trồng mới doanh nghiệp Ha 481.50 481.50 481.50

5.2 Cây Dược liệu khác Ha 1,420.00 1,420.00 1,420.00 35.50 38.20 16.00 1.40 142.60 31.60 81.70 57.70 175.60 15.04 140.00

- cây dược liệu khác trồng mớiTrồng mới Ha 434.00 434.20 434.20 15.00 17.00 8.00 0.20 19.00 16.00 43.00 30.00 35.00 11.00 40.00

+ Cây Đảng sâm trong dân Ha 115.80 115.80 12.00 0.20 3.50 7.30 21.20 27.00 5.60 9.00 30.00

Trồng mới trong dân Ha 72.20 72.20 5.00 0.20 2.00 4.00 15.00 15.00 5.00 6.00 20.00

+ Cây dược liệu khác (sơn tra, ngũ vị tử, san
nhân, lan kim tuyến….) Ha 434.00 362.00 362.00 10.00 17.00 8.00 17.00 12.00 28.00 15.00 30.00 5.00 20.00

Trồng mới trong dân Ha 234.00 162.00 162.00 10.00 17.00 8.00 17.00 12.00 28.00 15.00 30.00 5.00 20.00

Trồng mới trong doanh nghiệp Ha 200.00 200.00 200.00

B CHĂN NUÔI 23,633.00 67,975.00 67,975.00 6,505.00 9,637.00 7,485.00 12,692.00 4,251.00 4,540.00 5,721.00 3,097.00 3,915.00 4,032.00 6,100.00

1 Trâu Con 6,848.00 6,848.00 6,848.00 872.00 823.00 1,051.00 379.00 310.00 450.00 787.00 503.00 429.00 565.00 679.00

2 Bò Con 8,285.00 8,285.00 8,285.00 1,763.00 1,233.00 1,129.00 425.00 450.00 550.00 763.00 604.00 402.00 519.00 447.00

3 Lợn Con 8,500.00 8,500.00 8,500.00 300.00 1,240.00 350.00 4,500.00 191.00 435.00 257.00 700.00 184.00 81.00 262.00

4 Dê Con 110.00 110.00 70.00 40.00

5 Gia cầm Con 44,232.00 44,232.00 3,500.00 6,301.00 4,955.00 7,388.00 3,300.00 3,105.00 3,914.00 1,290.00 2,900.00 2,867.00 4,712.00

C THỦY SẢN

* Tổng sản lượng thủy sản Tấn 95.00 95.20 95.20 21.00 11.55 7.00 7.00 21.00 3.85 3.15 3.15 6.06 2.63 8.82

STT Chỉ tiêu ĐVT KH Tỉnh Giao KH Huyện
giao Tổng Cộng Đăk Na Đăk Sao Đăk Rơ Ông Đăk Tờ Kan Đăk Hà Tu Mơ Rông Tê Xăng Măng Ri Ngọk Yêu Văn Xuôi Ngọk Lây
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               Biểu số: 01/KH

1 Nuôi trồng thủy sản
- Diện tích nuôi ao hồ nhỏ Ha 27.00 27.20 27.20 6.00 3.30 2.00 2.00 6.00 1.10 0.90 0.90 1.73 0.75 2.52

   Năng suất Tạ/ha 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
   Sản lượng Tấn 95.00 95.20 95.20 21.00 11.55 7.00 7.00 21.00 3.85 3.15 3.15 6.06 2.63 8.82

D LÂM NGHIỆP Ha 264.00 264.00 264.00 16.00 14.00 29.00 20.00 25.00 35.00 12.00 30.00 32.00 22.00 29.00
Diện tích phát triển trồng mới rừng Ha 264.00 264.00 264.00 16.00 14.00 29.00 20.00 25.00 35.00 12.00 30.00 32.00 22.00 29.00
Trồng rừng phân tán Cây

STT Chỉ tiêu ĐVT KH Tỉnh Giao KH Huyện
giao Tổng Cộng Đăk Na Đăk Sao Đăk Rơ Ông Đăk Tờ Kan Đăk Hà Tu Mơ Rông Tê Xăng Măng Ri Ngọk Yêu Văn Xuôi Ngọk Lây
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số        /UBND-TCKH ngày      tháng   năm 2022 củaUBND huyện Tu Mơ Rông)

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch
tỉnh giao

Kế hoạch
huyện giao Ghi chú

1 Dân số, Lương thực bình quân

- Dân số có mặt đầu năm Người 29,660 29,660

- Dân số có mặt cuối năm " 30,270 30,270

- Dân số trung bình trong năm " 29,965 29,965

- Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 5,771 5,910

- Lương thực bình quân đầu người Kg 193 197

2 Lao động và việc làm

- Số người được giải quyết việc làm (tăng thêm trong năm) Người 6,000 300.00

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 57.2 38.04

Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề % 41.0 16.50

3 Giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn
2021-2025 giảm ít nhất % 4 9.08

4 Giáo dục và Đào tạo

- Tổng số học sinh do huyện quản lý Học sinh 8,380 8,380

+ Nhà trẻ 220 220

+ Mẫu giáo " 2,260 2,260

+ Tiểu học " 3,450 3,450

+ Trung học cơ sở " 2,410 2,410

+ Bổ túc văn hóa " 40 40

- Tổng số học sinh có mặt đầu năm Học sinh 8,830 8,830

+ Nhà trẻ 220 220

+ Mẫu giáo " 2,260 2,260

+ Tiểu học " 3,450 3,450

+ Trung học cơ sở " 2,410 2,410

+ Trung học phổ thông " 450 450

+ Bổ túc văn hóa " 40 40

5 Y tế

- Tỷ lệ bao phủ BHYT/dân số trung bình % 100.00 100.00

- Tỷ lệ bao phủ BHXH/LLLĐ tham gia % 15.45 15.30

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/LLLĐ tham gia % 8.36 8.21

- Tổng số giường bệnh Giường 165.00 165.00

+ Trung tâm y tế " 100.00 100.00

+ Phòng khám đa khoa khu vực " 15.00 15.00
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+ Trạm y tế " 50.00 50.00

- Số bác sỹ/10.000 dân Bác sỹ 10.69 10.69

- Số giường bệnh công lập/10.000 dân Giường 36.20 55.06

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc % 100.00 100.00

- Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 18.10 18.00

- Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi % 29.80 32.00

6 Văn hoá, thể thao, thông tin

- Tỷ lệ xã có nhà văn hóa % 100.00 100.00

- Tỷ lệ thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa % 95.00 95.00

- Số xã triển khai chương trình hành động vì trẻ em xã 11.00 11.00

7 Các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh % 90.00

- Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở % 98.55 99.54

- Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất % 98.45 99.99

8 Chỉ tiêu Quốc phòng, an ninh

- Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố % 90.00 90.00

- Tỷ lệ giao quân % 100.00 100.00

- Tỷ lệ xã mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc % 90.90 90.90

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch
tỉnh giao

Kế hoạch
huyện giao Ghi chú
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Công văn số        /UBND-TCKH ngày      tháng   năm 2022 củaUBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Cháu, học sinh

Số
TT Cấp quản lý/đơn vị Tổng số

Loại hình Chia theo cấp học Trong tổng số

Công
 lập

Ngoài
C.lập

Nhà trẻ Mẫu giáo
Tiểu học

(công lập)

THCS
(công lập) THPT Bổ túc VH

Nội trú
Hướng
nghiệp
D.nghềTổng số Công

lập Tổng số Công lập Tổng số Công lập Tổng số Công
lập THCS THPT

Tổng cộng 8,830 8,830 - 220 220 2,260 2,260 3,450 2,410 2,410 450 450 - 40 405 -

I Cấp Tỉnh quản lý 450 450 - - - - - - - - 450 450 - - 405 -

-  Trường DTNT Tu Mơ Rông 450 450 450 450 405

II Cấp Huyện quản lý 8,380 8,380 - 220 220 2,260 2,260 3,450 2,410 2,410 - - - 40 - -

-  Huyện Tu Mơ Rông 8,380 8,380 - 220 220 2,260 2,260 3,450 2,410 2,410 - - - 40 - -
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